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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 312/2017/HSST 

Ngày: 16 - 11 - 2017. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Nguyễn Long Giao – Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thánh Tông. 

2/ Bà Nguyễn Thanh Vân – Giáo viên hưu trí Phường 12, Quận 8. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Đạt – Cán bộ 

Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Duyệt – Kiểm sát viên. 

 Ngày 16 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 302/2017/HSST ngày 05 

tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Bùi Nhật Q; giới tính: Nam; sinh ngày: 05/11/2000 (đến ngày thực hiện hành 

vi phạm tội bị cáo 16 tuổi 3 tháng 24 ngày); tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng 

ký nhân khẩu thường trú: ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh; chỗ ở: Không nơi ở nhất định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Không; con ông Bùi Văn T và bà 

Nguyễn Thị Mộng T1; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam ngày 11/7/2017. 

(có mặt) 

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Mộng T1; sinh năm: 

1975; nơi cư trú: ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh (là mẹ của bị cáo). (có mặt) 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Thị Ngọc N – Luật sư Văn phòng Luật 

sư Trịnh Bá Thân, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 

- Người bị hại: Ông Vương Ngọc H, sinh năm: 1966; nơi cư trú: Tầng 16, 

Lô 3, Chung cư Hoàng Quân HQC Plaza, Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, 

huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

NHẬN THẤY: 
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Bị cáo Bùi Nhật Q bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh truy tố hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 19/3/2017, Đội đặc nhiệm Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh phát hiện Bùi Nhật Q điều khiển xe mô tô biển số 52Z2-1716 trước số 

B2/19A Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh có dấu hiệu nghi vấn nên 

kiểm tra. Qua kiểm tra Q không xuất trình được giấy tờ nên tổ công tác đã đưa Q 

cùng vật chứng về Công an xã Bình Hưng. Sau đó chuyển cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an Quận 8 điều tra làm rõ theo thẩm quyền. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, Q khai nhận: vào khoảng 00 

giờ 30 phút ngày 01/3/2017, Q đang chơi game ở tiệm bắn cá thuộc xã Phong Phú, 

huyện Bình Chánh thì Nguyễn Trường Nhựt V điều khiển xe hiệu Wave (không rõ 

biển số) tới chơi cùng. V rủ Q đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài, Q đồng 

ý. Q chở V trên xe đi qua nhiều tuyến đường để tìm tài sản sơ hở thì trộm, khi đến 

trước nhà trọ số 61 khu dân cư Nam Việt đường Trịnh Quang Nghị, Phường 7, 

Quận 8 thì phát hiện 01 xe máy biển số 59T1-117.76 để trong nhà, V nói Q đứng 

ngoài cảnh giới còn V dùng cây sắt hình lục giác bẻ ổ khóa rồi dùng cây mỏ lết bẻ 

khoen cửa phòng trọ số 4 của anh Vương Ngọc H, lấy đi 01 xe máy biển số 59T1-

117.76 và số tiền 3.400.000 đồng của anh H. Sau khi lấy được tài sản, V điều khiển 

chiếc xe mới trộm cắp được còn Q điều khiển chiếc xe của V, rồi cùng đi về nhà V 

cất giấu tài sản, V nói với Q là chỉ lấy được chiếc xe, còn số tiền 3.400.000 V dùng 

tiêu xài cá nhân hết.  

Đến ngày 03/3/2017 Q mượn chiếc xe trộm được của anh H làm phương tiện 

đi lại, Q nhờ bạn là Tiến (chưa rõ lại lịch) mượn biển số giả 52Z2-1716 gắn vào xe 

để không bị phát hiện và đến 14 giờ ngày 19/3/2017 thì bị tổ công tác bắt giữ như 

trên. 

Ngày 03/4/2017, Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh phát hiện và 

đưa V đến Công an Quận 8 trình diện, V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như trên.  

Đối với Bùi Nhật Q, sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Q 

đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 ra quyết 

định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy 

nã đối với Q. Đến ngày 11/7/2017, Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ chí Minh bắt được Q theo quyết định truy nã.  

Ngày 05/4/2017, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 8 xác 

định, chiếc xe mô tô biển số 59T1-117.76 có giá trị 3.500.000 đồng. 

Vật chứng vụ án:  

01 chiếc xe mô tô, biển số 59T1-117.76, số máy FMH-129882, số khung 

UMB1-129882. Chiếc xe do anh Vương Ngọc H đứng tên chủ sở hữu. Ngày 

09/6/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 ra Quyết định xử lý vật 

chứng, trả lại chiếc xe cho anh H. 

01 biển số xe mô tô số 52Z2-1716, qua xác minh do anh Nguyễn Văn C, ngụ 

Quận 4 đứng tên chủ sở hữu và hiện vẫn đang sử dụng chiếc xe này. Ngày 
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23/8/2017 Tòa án nhân dân Quận 8 đã tuyên tịch thu, tiêu hủy theo bản án hình sự 

sơ thẩm số 242/2017/HSST. 

01 con dao xếp dài 20cm, màu trắng đen, 01 cây mỏ lết dài 20 cm, màu 

trắng đen hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đang tạm giữ. 

Về dân sự, anh H không yêu cầu bồi thường. 

Tại bản cáo trạng số 289/CT-VKS ngày 27/9/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Bùi Nhật Q về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Tại phiên tòa, 

Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu.  

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

xử phạt bị cáo từ  06 tháng đến 09 tháng tù theo khoản 1 Điều 138, các điểm g, h, p 

khoản 1 Điều 46, các điều 69, 74 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009).  

Về vật chứng vụ án:  

Tịch thu, tiêu hủy: 01 con dao xếp dài 20cm, màu trắng đen, 01 cây mỏ lết 

dài 20 cm, màu trắng đen. 

Người bào chữa trình bày: Đồng ý với quan điểm của Kiểm sát viên. Đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, bị cáo phạm tội là do bị rủ 

rê nên xử bị cáo mức án khoan hồng nhất để bị cáo sớm về với gia đình. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, những người tham gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, Bùi Nhật Q thừa nhận: Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 

01/3/2017, Q đang chơi game ở tiệm bắn cá thuộc xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh thì Nguyễn Trường Nhựt V rủ Q đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài, 

Q đồng ý. Q chở V trên xe đi qua nhiều tuyến đường tìm tài sản sơ hở để trộm, khi 

đến trước nhà trọ số 61 khu dân cư Nam Việt đường Trịnh Quang Nghị, Phường 7, 

Quận 8, thì phát hiện 01 xe máy biển số 59T1-117.76 để trong nhà, V nói Q đứng 

ngoài cảnh giới còn V dùng cây sắt hình lục giác bẻ ổ khóa rồi dùng cây mỏ lết bẻ 

khoen cửa phòng trọ số 4 của anh Vương Ngọc H, lấy đi 01 xe máy biển số 59T1-

117.76. 

Qua định giá, chiếc xe gắn máy trị giá 3.500.000 đồng. 

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung của bản cáo trạng, lời khai 

của người bị hại và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình 
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phạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2009). 

Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, tài sản chiếm đoạt đã được thu hồi trả cho 

người bị hại, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và phạm tội lần đầu 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo theo quy định tại các điểm g, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 

năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Xét thấy, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi nên khi quyết định hình phạt cần áp dụng Điều 69, khoản 1 Điều 74 Bộ luật 

Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) đối với bị cáo.  

Đối với Nguyễn Trường Nhựt V đã bị Tòa án nhân dân Quận 8, thành phố 

Hồ Chí Minh tuyên phạt 01 năm tù theo bản án hình sự sơ thẩm số 242/2017/HSST 

ngày 23/8/2017 nên không đề cập giải quyết. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại không yêu cầu nên không đề cập giải 

quyết. 

Về vật chứng vụ án:  

01 con dao xếp dài 20cm, màu trắng đen, 01 cây mỏ lết dài 20 cm, màu 

trắng đen là công cụ phạm tội nên tịch thu, tiêu hủy theo điểm a khoản  2 Điều 76 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Về án phí: Theo điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo 

nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Bùi Nhật Q phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138, các điểm g, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 69, 

khoản 1 Điều 74 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Xử phạt bị cáo Bùi Nhật Q 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 11/7/2017. 

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) con dao xếp bằng kim loại màu trắng - đen dài 

20 cm, 01 (một) cây mỏ lết bằng kim loại màu trắng - đen dài 20 cm. 

(Theo phiếu nhập kho vật chứng số 146/PNK ngày 09/6/2017 của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an Quận 8). 
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Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo 

nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người bị hại vắng mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được giao cho họ 

hoặc được niêm yết. 

Nơi nhận: 
- TAND Tp.Hồ Chí Minh; 

- VKSND Quận 8; 

- Chi cục THADS Quận 8; 

- PC.53; 

- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; 

- Đội CSBV&HTTP, NTG Quận 8; 

- Đội CSĐT THCA Quận 8; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (14) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Huỳnh Bá Hiệp 

 


